
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thửa Đất Số 723, Tờ Bản Đồ Số 11, Đường Vĩnh Tân 21, Tổ 1, Khu Phố 4, Phường 
Vĩnh Tân, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

12/12/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM ĐẠI THÀNH 
PHÁT

3703273038

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 
THỰC PHẨM ĐẠI THÀNH PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DAI THANH PHAT FOOD PRODUCTION 
AND TRADING COMPANY LIMITED 
Tên công ty viết tắt: CÔNG TY TNHH SX VÀ TM THỰC PHẨM ĐẠI THÀNH 
PHÁT 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0777605768
Email:

Fax:
Website:
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9.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
Chi tiết: Sản xuất thực phẩm đông lạnh ( cá viên, bò viên , tôm 
viên, xúc xích, chả lụa,chả cá, dimsum, phô mai que, phô mai 
hàn quốc …)
(chỉ được chế biên sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ tục về 
đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường)

1010(Chính)

2. Xay xát và sản xuất bột thô
(chỉ được sản xuất, gia công và xay xát bột thô sau khi hoàn 
thành đầy đủ các thủ tục về đất đai (skc), xây dựng, phòng 
cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường) 

1061

3. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

4. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

5. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

6. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

7. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

8. Chế biến và bảo quản rau quả
(chỉ được chế biên sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ tục về 
đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường)

1030

9. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
(chỉ được chế biên sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ tục về 
đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường)

1020

10. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(trừ kinh doanh kho bãi; lưu giữ than đá, phế liệu, hóa chất)

5210

11. Bốc xếp hàng hóa
(trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng không)

5224

12. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản
(chỉ được sản xuất, gia công sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ 
tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường)

1080

13. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118

14. Dịch vụ ăn uống khác 5629

15. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Sản xuất thực phẩm đông lạnh ( cá viên, bò viên , tôm 
viên, xúc xích, chả lụa,chả cá, dimsum, phô mai que, phô mai 
hàn quốc …)

4632

16. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường và điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh 
có điều kiện

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
THỊ VÂN LY

Việt 
Nam

128/6 Nguyễn Thái 
Bình, Phường Phú 
Hòa, Thành phố Thủ 
Dầu Một, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

6.300.000.000 70,000 060189014120

2 LÊ THỊ 
QUYÊN 

Việt 
Nam

66 KP1, Phường 
Thạnh Lộc, Quận 12, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam

2.700.000.000 30,000 038187023110

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       038187023110
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 66 KP1, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thửa Đất Số 723, Tờ Bản Đồ Số 11, Đường Vĩnh Tân 21, Tổ 1, Khu 
Phố 4, Phường Vĩnh Tân, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ THỊ QUYÊN Nữ

01/03/1987 Kinh Việt Nam

07/04/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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